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TÒA ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN Đ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         TỈNH NGHỆ AN 

     Bản án số: 50 /2017/HSST 

     Ngày 17 / 8 /2017 

                                                            NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ TỈNH NGHỆ AN 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán  chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Đại 

 Các hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Văn Đương 

                                                   Bà Trần Thị Minh Hợi 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà  Nguyễn Lệ Huyền -Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Đ, tỉnh Nghệ An. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Nguyên Nam - Chức vụ Kiểm sát viên. 

  Ngày 17/8/2017, tại trụ sở toà án nhân dân huyện Đô Lương, xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự thụ lý số:45/2017/HSST ngày 10 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo: 

  Họ và tên: Phạm Văn H - sinh ngày 01/6/1957 tại xã T, huyện Đ, tỉnh N; 

Trú tại: Xóm 3, xã T, huyện Đ, tỉnh N; Trình độ văn hóa: 10/10;  Nghề nghiệp: 

Làm ruộng; Con ông: Phạm Văn H ( chết) và bà Phan Thị E ( chết). Vợ: Nguyễn 

Thị V và 3 con .Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 10/11/2016 

đến ngày 19/11/2016 được tại ngoại. Có mặt tại phiên toà. 

   - Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Anh Phạm Văn Q 

Địa chỉ: Xóm 3, xã T, huyện Đ, tỉnh N ( Là con trai của bị cáo Phạm Văn H). Có 

mặt. 

      Ngưêi bµo ch÷a cho bÞ c¸o: LuËt sư Lª §¨ng TÕ - Céng t¸c viªn trî gióp ph¸p 

lý cña Trung t©m trî gióp ph¸p lý tØnh NghÖ An. Cã mÆt. 

      Người bị hại: Anh Lê Xuân T - sinh năm 1970 

 Trú tại: Xóm 4, xã T, huyện Đ, Tỉnh N. Có mặt 

 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Phạm Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ truy tố về hành vi 

phạm tội như sau:  

     Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/11/2016 UBND xã T, huyện Đ, tỉnh N đã thành 

lập tổ công tác để thi hành quyết định xử phạt hành chính số 11 ngày 24/10/2016 
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của Chủ tịch UBND xã T xử phạt Phạm Văn H công dân xóm 3 xã T về hành vi tự 

ý rào chắn lối đi chung với các hộ dân khác trong xóm mức hình phạt chính là phạt 

tiền 300.000 đồng  và hình phạt bổ sung là buộc Phạm Văn H phải tự tháo dỡ hàng 

rào để trả lại lối đi chung cho các hộ gia đình cùng xóm, tuy nhiên Phạm Văn H 

không tự nguyện thi hành. Đoàn công tác của UBND xã T gồm các đồng chí Lê 

Xuân T, trưởng công xã làm trưởng đoàn và các thành viên đ/c Phan Bá Hậu - 

công an viên trực, Nguyễn Văn C - Công an viên, Đào Văn Y - Cán bộ giao thông, 

Trần Thọ Tăng, cán bộ địa chính. Sau khi đoàn đến hiện trường để đi hành công 

vụ thì có thêm anh Phạm Văn T là người láng giềng với anh Phạm Văn H cũng là 

người bị ảnh hưởng do anh Hà chắn lối đi chung có mặt tại đây. Khi gặp anh Phạm 

Văn H thì đồng chí Toản - Trưởng đoàn đã giải thích cho Phạm Văn H biết việc 

đoàn công tác thi hành tháo dỡ bờ rào do Phạm Văn H rào trái phép nhưng Phạm 

Văn H không chấp hành mà còn có hành động lăng mạ chửi bới đoàn công  tác. 

Trong quá trình tiến hành tháo dỡ thì Phạm Văn Tùng cũng tham gia tháo dỡ các 

rào tre và dùng dao mang theo chặt các cây chuối do Phạm Văn H trồng trái phép 

trên lối đi này. Thấy vậy Phạm Văn H đã có những lời nói đe doạ và cản trở không 

cho Phạm Văn Tùng tháo dỡ, tuy nhiên anh Phạm Văn T vẫn thực hiện tháo dỡ 

cùng các thành viên khác của đoàn. Do bức xúc bị chính quyền địa phương tháo 

dỡ bờ rào, nên khi nhìn thấy anh Phạm Văn T vừa thả con dao xuống đất để vác 

cây chuối mới chặt, thì Phạm Văn H đã chạy lại cầm con dao lên và đuổi chém 

Phạm Văn T, thấy vậy anh Lê Xuân T đã nhảy vào can ngăn thì bị Phạm Văn H 

chém một nhát vào trán chảy máu, nhưng anh Lê Xuân Toản vẫn nhảy vào tiếp tục 

khống chế Phạm Văn H để tước hung khí thì bị Phạm Văn H dơ dao lên chém một 

nhát nữa vào tay phải làm gãy xương bàn I tay phải. Thấy anh Lê Xuân Toản bị 

chém thì các thành viên khác của tổ công tác nhảy vào khống chế bắt Phạm Văn H 

đưa về trụ sở UBND xã T lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Còn sau đó 

anh Lê Xuân T được đưa đi cấp cứu điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đ, tỉnh N. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 83/KLGĐ ngày 04/4/2017 

của Viện pháp y tâm thần trung ương đối với Phạm Văn H kết luận : Trước, trong 

khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định đối tượng Phạm Văn H 

có bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hỗn hợp. Theo phân loại 

quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F31.6. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 305/TTPY ngày 

16/11/2016 của Trung tâm pháp y thuộc sở y tế tỉnh Nghệ An kết luận: Tổn hại 

sức khỏe do thương tích gây nên cho anh Lê Xuân T tại thời điểm giám định là 

23% (Hai mươi ba phần trăm). 
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 Về trách nhiệm dân sự: Sau khi phạm tội bị cáo Phạm Văn H và gia đình 

đã bồi thường đầy đủ số tiền thiệt hại sức khoẻ do anh Lê Xuân T yêu cầu là 

7.000.000đ ( Bảy triệu đồng) .   

Tại bản cáo trạng số: 52/VKS - HS, ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Nghệ An đã truy tố bị cáo Phạm Văn H về tội " 

Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự  

Tại phiên toà, Kiểm sát viên tham gia phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố đối với bị cáo như nội dung bản cáo trạng và đề nghị hội đồng xét xử  áp 

dụng khoản 2 điều 104, điểm b, n, p, s khoản 1, khoản 2 điều 46, điều 60 bộ luật 

hình sự xử phạt Phạm Văn H  từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách từ 48 đến 60 tháng. 

Bị cáo nhất trí tội danh, khung hình phạt nhưng đề nghị hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ;  

Luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên toà đề nghị xem xét giảm nhẹ cho bị 

cáo là người phạm tội do bị hạn chế khả năng nhận thức hành vi phạm tội của 

mình gây ra, bị cáo phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, 

n, p, s khoản 1 điều 46 của BLHS để giảm cho bị cáo được hưởng mức hình phạt 

cải tạo tại địa phương.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, 

ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng 

khác, 

XÉT THẤY 

  Tại phiên toà hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố: Cụ thể là vào khoảng 14 giờ 

ngày 10/11/2016 trong lúc đang cùng Tổ công tác của UBND xã T đang tiến hành 

cưỡng chế tháo dỡ bờ rào do Phạm Văn H ở xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đ xây 

dựng trái phép chặn lối đi chung của nhiều hộ gia đìnhkhác trong cùng xóm, thì 

anh Lê Xuân T -Trưởng công an xã T đã bị Phạm Văn H dùng dao chém một nhát 

vào trán, một nhát vào bàn tay phải gây thương tích 23 %. 

  Lời nhận tội của bị cáo tại phiên toà hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang và các 

chứng cứ khác thu thập được có tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: 

 Bị cáo Phạm Văn H phạm tội: “ Cố ý gây thương tích”- Tội phạm và hình 

phạt quy định tại điều 104 BLHS. 

  Hành vi  dùng dao là loại hung khí nguy hiểm để chém vào người anh Toản 

gây thương tích trong lúc anh Toản đang thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế tháo dỡ bờ 
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rào trái phép theo quyết định xử phạt hành chính của UBND xã T nhằm mục đích 

cản trở người thi thành công vụ nên đã phạm vào điểm a , k khoản 1 điều 104 Bộ 

luật hình sự và gây thương tích với tỷ lệ thương tật 23%, do vậy đã phạm vào 

khoản 2 điều 104 của Bộ luật hình sự. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ truy 

tố bị cáo về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 điều 104 BLHS là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

      Vụ án thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là liều 

lĩnh, táo bạo coi thường kỷ cương pháp luật, coi thường sức khỏe người khác. Chỉ 

vì  không chấp hành việc cưỡng chế, bị cáo đã dùng dao gây thương tích cho anh 

Toản là người đang thi hành công vụ. Hành vi đó không những đã xâm phạm sức 

khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng đến trật tự trị an xã 

hội. Trong thời gian gần đây, loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ trên địa 

bàn huyện Đ đang có chiều hướng gia tăng, thậm chí có nhiều trường hợp thích 

dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Vì vậy đưa bị cáo ra xét xử công 

khai tại phiên toà và xử bị cáo mức án nghiêm là cần thiết, mới có tác dụng giáo 

dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. 

 Xét tính chất hành vi của bị cáo: Sau khi có quyết định xử lý hành chính về 

việc tự ý rào đường giao thông nhóm hộ trồng cây hàng năm và được chính quyền 

giải thích đáng lẽ ra bị cáo Phạm Văn H phải chấp hành nhưng với ý thức coi 

thường pháp luật nên bị cáo đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Toản - 

Trưởng công an xã người đang thực thi công vụ gây thương tích. Hành vi dùng dao 

là loại hung khí nguy hiểm chém người gây thương tích thể hiện sự coi thường tính 

mạng, sức khoẻ của người khác, gây bất bình trong nhân dân. Vì vậy cần xử lý bị 

cáo nghiêm nhằm giáo dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung,  

       Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo: 

      Bị cáo H phạm tội không có tình tiết tăng nặng. Ngày 24/10/2016 bị cáo Hà đã 

bị Chủ tịch UBND xã T xử phạt hành chính số 11/QĐ XPHC về hành vi tự ý rào 

đường giao thông nhóm hộ trồng cây  nhưng bản thân bị cáo Hà chưa được tống 

đạt quyết định hành chính số 11/QĐ-XPHC ( tại biên bản xác minh bút lục số 47), 

do đó nên bị cáo Hà được xem là chưa là có tiền sự. Xét trong giai đoạn điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, đã tự 

nguyện bồi thường toàn bộ phần thiệt hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, bản thân bị cáo là người có công với cách mạng được tặng thưởng 

huân chương chiến hạng ba, mặt khác tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị 
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cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, hiện nay bị cáo đang bị 

bệnh phải theo dõi điều trị dài ngày. Vì vậy  cần áp dụng điểm b, n, p, s khoản 1 

điều 46, điều 60 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo phần 

nào, cũng xem xét cho bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

và có nơi cư trú rõ ràng chỉ cần xử phạt bị cáo mức án từ 24 tháng đến 30 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo như đề nghị của đại diện VKSND huyện Đ cho bị cáo tại 

phiên tòa cũng đủ sức răn đe và phòng ngừa và thể hiện sự khoan hồng và nhận 

đạo của pháp luật  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị cáo Phạm Văn H đã bồi 

thường đầy đủ theo cầu của người bị hại. Nay người bị hại không có yêu cầu bồi 

thường thêm nên miễn xét. 

* Xử lý vật chứng: Một con dao rựa lưới sắc dẹt, một cạnh dài 32 cm, rộng 

5cm, cán gỗ bọc thép hai đầu tròn dài 13 cm ( đã  qua sử dụng) là công cụ gây án, 

không có giá trị sử dụng cần tịch thu và tiêu hủy. 

Án phí: Căn cứ vào điều 99 của BLTTHS buộc bị cáo phải nộp án phí hình 

sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

                      Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố bị cáo: Phạm Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

-Áp dụng khoản 2 điều 104,  điểm b, n, p, s khoản 1, khoản 2 điều 46, khoản 

1, 2 điều 60 của Bộ luật hình sự . 

        Xử phạt: Phạm Văn H Xö 02 (Hai) năm tï cho h­ëng ¸n treo, thêi gian thö 

th¸ch 04(bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngµy 17/ 8/2017). 

       Giao cho UBND x· T, huyÖn §, tỉnh N gi¸m s¸t vµ gi¸o dôc bÞ c¸o Phạm Văn 

H trong thêi gian thö th¸ch. Gia ®×nh bÞ c¸o cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi chÝnh 

quyÒn ®Þa ph­¬ng trong viÖc gi¸m s¸t, gi¸o dôc bÞ c¸o.  

   Tr­êng hîp ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo thay ®æi n¬i c­ tró th× thùc hiÖn theo quy 

®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 69 cña LuËt thi hµnh ¸n h×nh sù. 

* Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, đ khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình 

sự:  Tuyên tịch thu và tiêu hủy một con dao rựa lưới sát dẹt, một cạnh dài 32 cm, 

rộng 5cm, cán gỗ bọc thép hai đầu tròn dài 13 cm ( đã qua sử dụng) ( Theo biên 

bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT công an huyện Đ và Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Đ ngày 18/5/2017) là công cụ phạm tội không có giá trị sử 

dụng. 
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* Án phí: Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự buộc bị cáo Phạm Văn H 

phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm  

Bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp của bị cáo và người bào chữa 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

                                            

                                                 TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:                                             Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa 
 - TAND tỉnh nghệ An; 

 - VKSND H.Đ; 

 - Chi cục THADS Đ; 

 - Bị cáo, người bị hại;                                                

 - Lưu HSVA.                    

                                                                          Nguyễn Xuân Đại     

                                                      

 

                                                                  

                                                                  

 


